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Đề 1: GV ra đề : Thầy Lê Văn Hưởng
PHẦN I (3đ). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. neutron,electron                                           B. electron, neutron,proton        
C. electron, proton                                            D. proton,neutron


Câu 2. Trong tự nhiên, bromine (Br) có hai đồng vị với thành phần phần trăm số nguyên tử là 50,70 %; còn lại là đồng vị . Nguyên tử khối trung bình của Br là: 
A. 80,01.	B. 79,99.	C. 74,88.	D. 74,32.



[bookmark: _Hlk115375025][bookmark: _Hlk118318676]Câu 3. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là 6,93. Trong tự nhiên, X có hai đồng vị là  và . Thành phần phần trăm số nguyên tử của là
A. 93%.	B. 7 %.	C. 50 %.	D. 0,925%.
[bookmark: _Hlk209542682]Câu 4 . Orbital s có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D. hình bầu dục.
Câu 5 . Lớp L có số phân lớp electron bằng
A. 1.	B. 2.	C. 3	D. 4
Câu 6. Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn không cho biết thông tin nào sau đây?
A. Kí hiệu nguyên tố.		B. Tên nguyên tố.
C. Số hiệu nguyên tử.		D. Số khối của hạt nhân.
Câu 7. Trong một nhóm, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 8. Trong một chu kì, theo chiều từ trái sang phải, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 9. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện thường
A. giảm xuống.		B. tăng lên.
C. biến đổi không theo quy luật.	D. không thay đổi.
Câu 10. X là nguyên tố nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là
A. XO.	B. XO2.	C. X2O.	D. X2O3.
Câu 11. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của
A. điện tích hạt nhân nguyên tử.                                    B. khối lượng nguyên tử.
C. bán kính nguyên tử.                                                   D. số lớp electron.
Câu 12. Nguyên tử X có Z = 15. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X thuộc chu kì 
A. 4.	B. 2.	C. 5.	D. 3.
PHẦN II (3đ) . Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Xét các phát biểu sau :	
[bookmark: _Hlk209547322]a) Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. 
[bookmark: _Hlk209547434]b) Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
[bookmark: _Hlk209548239][bookmark: _Hlk209548548]c)Theo mô hình hiện đại các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron.
[bookmark: _Hlk209548366][bookmark: _Hlk209548445]d)Theo mô hình của Rutherford – Bohr , electron quay xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh mặt trời.
Câu 2. Xét các phát biểu sau :
a)Trong 1 chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân , bán kính nguyên tử giảm , lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng , dẫn đến khả năng nhường electron giảm nên tính kim loại giảm , khả năng nhận electron tăng nên tính phi kim tăng
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử phụ thuộc vào lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng làm cho bán kính nguyên tử giảm.
Câu 3. Xét các phát biểu sau :
a) Nguyên tố K có số hiệu nguyên tử là 19 nên lớp ngoài cùng của K có 1 electron.
b)Xu hướng biến đổi độ âm điện của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tương tự như xu hướng biến đổi của tính phi kim 
c) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm nên độ âm điện giảm.
d)Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : [Ar]3d104s24p2 . X thuộc chu kì 4 , nhóm IIA
[bookmark: _Hlk211283182]PHẦN III (1đ). Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1 .Magnesium (Mg) là một trong những nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng của cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tim khỏe mạnh và lượng đường trong máu bình thường. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của magnesium được xác định theo phổ khối lượng như hình dưới đây (biết rằng điện tích z của các ion đồng vị của magnesium đều bằng +2): 
[image: ]
Nguyên tử khối trung bình của magnesium là ( Làm tròn kết quả đến hàng phần mười )
Câu 2. Lớp M có số orbital tối đa bằng là bao nhiêu?
Câu 3. Sulfur (S) là nguyên tố thuộc nhóm VIA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn. 
Cho các phát biểu sau:
(a) Nguyên tử S có 2 lớp electron và có 6 electron lớp ngoài cùng.
(b) Công thức oxide cao nhất của S có dạng SO3 và là acidic oxide.
(c) Nguyên tố S có tính phi kim mạnh hơn nguyên tố O (Z=8).
(d) Hydroxide ứng với oxide cao nhất của S có dạng H2SO4 và có tính acid.
Số phát biểu đúng là
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các nguyên tử đều chứa neutron 
(2) Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron.
(3) Khối lượng nguyên tử gần bằng khối lượng hạt nhân do khối lượng của các electron không đáng kể so với khối lượng của proton và neutron
(4) Tổng số proton (Z) và neutron (N) trong một hạt nhân nguyên tử được gọi là số khối (A) 
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là 
[bookmark: _Hlk211356953]PHẦN IV (3đ). Phần tự luận:
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản bằng 21 , trong đó số hạt proton bằng số hạt neutron. Tìm số hạt proton của hạt nhân nguyên tử X



Câu 2. . Trong tự nhiên, argon có các đồng vị ,,,  chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của Ar.
Câu 3. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14.
Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự độ âm điện giảm dần.

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	

	Đáp án
	a) Đ
b) Đ
c) Đ
d) Đ
	a) Đ
b) S
c) Đ
d) S
	a) S
b) S
c) Đ
d) S
	



PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	
	

	Đáp án
	24,3
	9
	2
	3
	
	


PHẦN IV (3đ). Phần tự luận:
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản bằng 21 , trong đó số hạt proton bằng số hạt neutron. Tìm số hạt proton của hạt nhân nguyên tử X
Hướng dẫn giải

 = 7 → p = 7



Câu 2. . Trong tự nhiên, argon có các đồng vị ,,,  chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của Ar.
Hướng dẫn giải


Câu 3 [KNTT – SBT]. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14.
Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự độ âm điện giảm dần.
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình electron
	Vị trí trong BTH
	So sánh

	X (Z = 6)
	[He]2s22p2
	Ô số 6, chu kì 2, nhóm IVA
	

	Y (Z = 9)
	[He]2s22p5
	Ô số 9, chu kì 2, nhóm VIIA
	Độ âm điện giảm: Y, X, Z.

	Z (Z = 14)
	[Ne]3s23p2
	Ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA
	




Đề 2
PHẦN I (3đ). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1 . Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. neutron,electron                                        B. electron,neutron,proton            
C. electron, proton                                         D. proton,neutron


Câu 2. Lithium (Li) trong tự nhiên có hai đồng vị với thành phần phần trăm số nguyên tử tương ứng là:  và . Nguyên tử khối trung bình của Li là: 
A. 6,93.	B. 6,08.	C. 6,50.	D. 6,90.
Câu 3.Trong tự nhiên, nguyên tố copper (Cu ) có hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của copper (Cu ) là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 63Cu là
A. 27%.	B. 50%.	C. 54%.	D. 73%.
Câu 4 . Orbital nguyên tử là 
A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.
B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.
C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.
D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước năng lượng xác định. 
Câu 5. Lớp L có số phân lớp electron bằng
A. 1.	B. 2.	C. 3	D. 4
Câu 6. Nhóm nguyên tố là
A. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cùng cấu hình electron giống nhau được xếp ở cùng một cột.
B. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron gần giống nhau, do đó có tính chất hóa học giống nhau và được xếp thành một cột.
C. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp cùng một cột.
D. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có tính chất hóa học giống nhau và được xếp cùng một cột.
Câu 7. Trong một nhóm, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 8. Trong một chu kì, theo chiều từ trái sang phải, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng về xu hướng biển đổi tính kim loại trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
A. Tính kim loại của các nguyên tố tăng theo chiều từ trái sang phải trong một chu kì và từ trên xuống dưới trong một nhóm.
B. Tính kim loại giảm dần theo chiều từ trái sang phải trong một chu kì và tăng dần từ trên xuống dưới trong một nhóm.
C. Tính kim loại giảm dần theo chiều từ trái sang phải trong một chu kì và từ trên xuống dưới trong một nhóm.
D. Tính kim loại tăng dần theo chiều từ trái sang phải trong một chu kì và giảm dần từ trên xuống dưới trong một nhóm.
Câu 10. Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất của X, hydroxide tương ứng và tính acid – base của chúng là
A. X2O3, X(OH)3, tính lưỡng tinh. 	B. XO3, H2XO4, tính acid. 
C. XO2, H2XO3, tỉnh acid. 	                                          D. XO, X(OH)2, tỉnh base.
[bookmark: _Hlk211354970]Câu 11. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của
A. điện tích hạt nhân nguyên tử.                                    B. khối lượng nguyên tử.
C. bán kính nguyên tử.                                                   D. số lớp electron.
Câu 12. Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 
A. 1s²2s²2p6. 	B. 1s²2s²2p3s²3p¹. 	C. 1s²2s²2p3s³. 	D. 1s²2s²2p63s².
PHẦN II (3đ) . Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk211355115]Câu 1.Xét các phát biểu sau :
a)Theo mô hình hiện đại các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron.
b)Theo mô hình của Rutherford – Bohr , electron quay xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh mặt trời.
c) Electron ở các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.
d) Electron ở lớp bên ngoài có năng lượng thấp hơn electron ở lớp bên trong. 
Câu 2. Xét các phát biểu sau :
a)Trong 1 chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân , bán kính nguyên tử giảm , lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng , dẫn đến khả năng nhường electron giảm nên tính kim loại giảm , khả năng nhận electron tăng nên tính phi kim tăng
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử phụ thuộc vào lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng làm cho bán kính nguyên tử giảm.
Câu 3. Xét các phát biểu sau :
a) Nguyên tố Ca có số hiệu nguyên tử là 20 nên lớp ngoài cùng của Ca có 2 electron.
b)Xu hướng biến đổi độ âm điện của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tương tự như xu hướng biến đổi của tính phi kim 
c) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm nên độ âm điện giảm.
d)Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3 nên  X thuộc chu kì 3 , nhóm IIIA
PHẦN III (1đ). Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
[image: ]Câu 1. Phổ khối, hay phổ khối lượng (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng đề xác định phân tử khối, nguyên từ khối của các chất và hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối của neon được biểu diễn như ở hình bên.Trục tung biểu thị hàm lượng phần trăm về số nguyên tử của từng đòng vị, trục hoành biểu thị tỉ số cùa nguyên tử khối (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích z của các ion đồng vị neon đều bằng +1).
Nguyên tử khối trung bình của Neon là( Làm tròn kết quả đến hàng phần mười )






Câu 2. Lớp M có số orbital tối đa bằng là bao nhiêu?
Câu 3. Nitrogen (N) là nguyên tố thuộc nhóm VA, chu kì 2 của bảng tuần hoàn. 
Cho các phát biểu sau:
(a) Nguyên tử N có 2 lớp electron và có 5 electron lớp ngoài cùng.
(b) Công thức oxide cao nhất của N có dạng NO2 và là acidic oxide.
(c) Nguyên tố N có tính phi kim mạnh hơn nguyên tố O (Z=8).
(d) Hydroxide ứng với oxide cao nhất của N có dạng HNO3 và có tính acid.
Số phát biểu đúng là
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các nguyên tử đều chứa neutron 
(2) Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron.
(3) Khối lượng nguyên tử gần bằng khối lượng hạt nhân do khối lượng của các electron không đáng kể so với khối lượng của proton và neutron
(4) Tổng số proton (Z) và neutron (N) trong một hạt nhân nguyên tử được gọi là số khối (A) 
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là 
PHẦN IV (3đ). Phần tự luận:
Câu 1 .Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản bằng 48 , trong đó số hạt proton bằng số hạt neutron. Tìm số hạt proton của hạt nhân nguyên tử X



Câu 2. Trong tự nhiên, argon có các đồng vị ,,,  chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của Ar.
Câu 3. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 13, 19.
Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại giảm dần.
ĐÁP ÁN ĐỀ 2 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
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	3D
	4C
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	

	Đáp án
	a) Đ
b) Đ
c) S
d) S
	a) Đ
b) S
c) Đ
d) S
	a) S
b) S
c) Đ
d) S
	



PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	
	

	Đáp án
	20,2
	9
	2
	3
	
	



Câu 1 .Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản bằng 48 , trong đó số hạt proton bằng số hạt neutron. Tìm số hạt proton của hạt nhân nguyên tử X
Hướng dẫn giải

 = 16 → p = 16



Câu 2. . Trong tự nhiên, argon có các đồng vị ,,,  chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của Ar.
Hướng dẫn giải


Câu 3 [KNTT – SBT]. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 13, 19.
Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại giảm dần.
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình electron
	Vị trí trong BTH
	So sánh

	X (Z = 11)
	[Ne]3s1
	Ô số 11, chu kì 3, nhóm IA
	

	Y (Z = 13)
	[Ne]3s23p1
	Ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA
	

	Z (Z = 19)
	[Ar]4s1
	Ô số 19, chu kì 4, nhóm IA
	Tính kim loại giảm: Z, X, Y.



ĐỀ 3 GV ra đề : Thầy Chính
Phần I.  Câu hỏi có đáp án nhiều lựa chọn (12 câu)
[image: A graph with numbers and lines

AI-generated content may be incorrect.]Câu 1. Phổ khối, hay phổ khối lượng (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng đề xác định phân tử khối, nguyên từ khối của các chất và hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối của neon được biểu diễn như ở hình bên.Trục tung biểu thị hàm lượng phần trăm về số nguyên tử của từng đòng vị, trục hoành biểu thị tỉ số cùa nguyên tử khối (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích z của các ion đồng vị neon đều bằng +1).
Nguyên tử khối trung bình của Neon là:
A. 20,23.	B. 20,19.
C. 20,20.	D. 20,92.


Câu 2. Orbital s có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D. hình bầu dục.
Câu 3. Orbital p có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D. hình bầu dục.
Câu 4.Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa
A. 1 electron.	B. 2 electron.	C. 3 electron.	D. 4 electron.
Câu 5. Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng
A. 1, 3, 5.	B. 1, 2, 4.	C. 3, 5, 7.	D. 1, 2, 3.
Câu 6. Silicon (Si) là chất bán dẫn quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong chế tạo các vi mạch và thiết bị điện tử. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Si (số hiệu nguyên tử bằng 14) là 
A. 1s²2s²2p63s²3p¹.	B. 1s²2s²2p63s33p1.	C. 1s²2s²2p63p²3s².	D. 1s²2s²2p63s²3p².
Câu 7 .Cho các phát biểu sau	
(1) Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. 
(2) Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
(3)Theo mô hình hiện đại các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron.
(4)Theo mô hình của Rutherford – Bohr , electron quay xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh mặt trời.
Số phát biểu đúng là
A.2                                           B.3                                      C.4                                      D.1
Câu 8. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, chu kì là dãy các nguyên tố mà
A. nguyên tử của chúng có cùng số electron lớp vỏ ngoài cùng.
B. cấu hình electron giống hệt nhau.
C. nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron.
D. cấu hình electron lớp vỏ giống hệt nhau.
Câu 9. Cho biết số thứ tự của Mg trong bảng tuần hoàn là 12. Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIA		B. chu kì 3, nhóm IIB.
C. chu kì 3, nhóm IIA		D. chu kì 2, nhóm IIA
Câu 10. Chromium được sử dụng nhiều trong luyện kim để chế tạo hợp kim chống ăn mòn và đánh bóng bề mặt. Nguyên tử chromium có cấu hình electron viét gọn là [Ar]3d54s1. Vị trí của chromium trong bảng tuần hoàn là 
A. ô số 17, chu kì 4, nhóm IA. 	B. ô số 24, chu kì 4, nhóm VIB. 
C. ô số 24, chu kì 3, nhóm VB.	D. ô số 27, chu kì 4, nhóm IB. 
Câu 11 . Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, 
A. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm.
B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng.
C. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.
D. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.
Câu 12. Trong một nhóm, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Phần II- Trắc Nghiệm đúng sai(3 câu)
Câu 1. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố.
a) Trong một chu kì, từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử phụ thuộc vào lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng làm cho bán kính nguyên tử giảm.
Câu 2. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi độ âm điện.
a) Độ âm điện của nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng đẩy electron của nguyên tử một nguyên tố khi tạo thành liên kết hóa học.
b) Khi tham gia liên kết hóa học, nguyên tử có độ âm điện nhỏ dễ nhường electron, nguyên tử có độ âm điện lớn dễ nhận electron.
c) Trong một chu kì, từ trái sang phải số electron lớp ngoài cùng tăng, điện tích hạt nhân tăng thì lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng nên độ âm điện tăng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm nên độ âm điện giảm.
Câu 3. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi tính chất của nguyên tố và hợp chất của chúng.
a) Trong một chu kì, từ trái sang phải bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dần.
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử, tính kim loại, tính base của oxide cao nhất biến đổi cùng chiều.
d) Độ âm điện, tính phi kim, tính acid của oxide cao nhất biến đổi cùng chiều.

Phần III:Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu 1: Tổng số hạt proton, neutron và electron trong ion    là bao nhiêu?
Câu 2. A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết ZA + ZB = 32 và ZB > ZA) Số proton trong nguyên tử của B là bao nhiêu?


Câu 3. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
(3) Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
Hãy sắp xếp các phát biểu không đúng trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 123, …)
Câu 4. Cho các phát biểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
(1) Số thứ tự của nhóm luôn luôn bằng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm đó.
(2) Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng càng lớn thì số thứ tự của nhóm càng lớn.
(3) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một hàng có cùng số lớp electron.
(4) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số electron hóa trị.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là bao nhiêu?

Phần IV:Tự luận (3 câu )
Câu 1. Hãy cho biết:
(a) Nguyên tử có cấu tạo rỗng hay đặc? gồm những phần nào?
(b) Loại hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử? khối lượng bằng bao nhiêu (amu)?
(c) Loại hạt nào được tìm thấy ở lớp vỏ nguyên tử? khối lượng bằng bao nhiêu (amu)?
(d) Trong nguyên tử, loại hạt nào mang điện? điện tích bằng bao nhiêu?
Câu 2. Cho các nguyên tố sau: Ar (Z = 18),  Zn (Z = 30),
(a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố trên,điền e vào orbital .

(b) Viết cấu hình electron của các ion  
Câu 3. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52 .Xác định số hạt p, n, e và kí hiệu của nguyên tử X .
ĐÁP ÁN ĐỀ 3 
Phần I.  Câu hỏi có đáp án nhiều lựa chọn (12 câu)
[image: A graph with numbers and lines

AI-generated content may be incorrect.]Câu 1. Phổ khối, hay phổ khối lượng (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng đề xác định phân tử khối, nguyên từ khối của các chất và hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối của neon được biểu diễn như ở hình bên.Trục tung biểu thị hàm lượng phần trăm về số nguyên tử của từng đòng vị, trục hoành biểu thị tỉ số cùa nguyên tử khối (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích z của các ion đồng vị neon đều bằng +1).
Nguyên tử khối trung bình của Neon là:
A. 20,23.	B. 20,19.
C. 20,20.	D. 20,92.


Câu 2. Orbital s có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D. hình bầu dục.
[bookmark: _Hlk209542720]Câu 3. Orbital p có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D. hình bầu dục.
Câu 4.Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa
A. 1 electron.	B. 2 electron.	C. 3 electron.	D. 4 electron.
[bookmark: _Hlk115631564]Câu 5. Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng
A. 1, 3, 5.	B. 1, 2, 4.	C. 3, 5, 7.	D. 1, 2, 3.
Câu 6. Silicon (Si) là chất bán dẫn quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong chế tạo các vi mạch và thiết bị điện tử. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Si (số hiệu nguyên tử bằng 14) là 
A. 1s²2s²2p63s²3p¹.	B. 1s²2s²2p63s33p1.	C. 1s²2s²2p63p²3s².	D. 1s²2s²2p63s²3p².
Câu 7 .Cho các phát biểu sau	
(1) Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. 
(2) Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
(3)Theo mô hình hiện đại các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron.
(4)Theo mô hình của Rutherford – Bohr , electron quay xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh mặt trời.
Số phát biểu đúng là
A.2                                           B.3                                      C.4                                      D.1
[bookmark: _Hlk151919448]Câu 8. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, chu kì là dãy các nguyên tố mà
A. nguyên tử của chúng có cùng số electron lớp vỏ ngoài cùng.
B. cấu hình electron giống hệt nhau.
C. nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron.
D. cấu hình electron lớp vỏ giống hệt nhau.
Câu 9. Cho biết số thứ tự của Mg trong bảng tuần hoàn là 12. Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIA		B. chu kì 3, nhóm IIB.
C. chu kì 3, nhóm IIA		D. chu kì 2, nhóm IIA
Câu 10. Chromium được sử dụng nhiều trong luyện kim để chế tạo hợp kim chống ăn mòn và đánh bóng bề mặt. Nguyên tử chromium có cấu hình electron viét gọn là [Ar]3d54s1. Vị trí của chromium trong bảng tuần hoàn là 
A. ô số 17, chu kì 4, nhóm IA. 	B. ô số 24, chu kì 4, nhóm VIB. 
C. ô số 24, chu kì 3, nhóm VB.	D. ô số 27, chu kì 4, nhóm IB. 
[bookmark: _Hlk122365412]Câu 11 . Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, 
A. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm.
B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng.
C. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.
D. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.
Câu 12. Trong một nhóm, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Phần II- Trắc Nghiệm đúng sai(3 câu)
Câu 1. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố.
a) Trong một chu kì, từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử phụ thuộc vào lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng làm cho bán kính nguyên tử giảm.
Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Sai vì trong một nhóm A từ trên xuống dưới thì bán kính nguyên tử tăng dần.
c) Đúng.
d) Sai vì số lớp electron tăng làm bán kính nguyên tử tăng.
Câu 2. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi độ âm điện.
a) Độ âm điện của nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng đẩy electron của nguyên tử một nguyên tố khi tạo thành liên kết hóa học.
b) Khi tham gia liên kết hóa học, nguyên tử có độ âm điện nhỏ dễ nhường electron, nguyên tử có độ âm điện lớn dễ nhận electron.
c) Trong một chu kì, từ trái sang phải số electron lớp ngoài cùng tăng, điện tích hạt nhân tăng thì lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng nên độ âm điện tăng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm nên độ âm điện giảm.
Hướng dẫn giải
a) Sai vì độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử khi hình thành liên kết hóa học.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Đúng.
Câu 3. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi tính chất của nguyên tố và hợp chất của chúng.
a) Trong một chu kì, từ trái sang phải bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dần.
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử, tính kim loại, tính base của oxide cao nhất biến đổi cùng chiều.
d) Độ âm điện, tính phi kim, tính acid của oxide cao nhất biến đổi cùng chiều.
Hướng dẫn giải
a) Sai vì trong một chu kì từ trái sang phải bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện tăng dần.
b) Sai vì trong một nhóm A, từ trên xuống dưới bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dần.
c) Đúng.
d) Đúng.

Phần III:Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu 1: Tổng số hạt proton, neutron và electron trong ion    là bao nhiêu?
Đáp số: 34
Câu 2. A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết ZA + ZB = 32 và ZB > ZA) Số proton trong nguyên tử của B là bao nhiêu?

Đáp số :20

Câu 3. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
(3) Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
Hãy sắp xếp các phát biểu không đúng trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 123, …)
Đáp số 235. 
Câu 4. Cho các phát biểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
(1) Số thứ tự của nhóm luôn luôn bằng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm đó.
(2) Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng càng lớn thì số thứ tự của nhóm càng lớn.
(3) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một hàng có cùng số lớp electron.
(4) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số electron hóa trị.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là bao nhiêu?
Đáp số :2
Phần IV:Tự luận (3 câu )
Câu 1. Hãy cho biết:
(a) Nguyên tử có cấu tạo rỗng hay đặc? gồm những phần nào?
(b) Loại hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử? khối lượng bằng bao nhiêu (amu)?
(c) Loại hạt nào được tìm thấy ở lớp vỏ nguyên tử? khối lượng bằng bao nhiêu (amu)?
(d) Trong nguyên tử, loại hạt nào mang điện? điện tích bằng bao nhiêu?
Câu 2. Cho các nguyên tố sau: Ar (Z = 18),  Zn (Z = 30),
(a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố trên,điền e vào orbital .

(b) Viết cấu hình electron của các ion  
Câu 3. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52 .Xác định số hạt p, n, e và kí hiệu của nguyên tử X .


Đáp số p=e = 17 ,n=18 ;  Kí hiệu nguyên tử 
ĐỀ 4: GV ra đề : Cô Hiếu
Phần I-Trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( từ câu 1 đến câu 12 )
Câu 1. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 
A. electron. 		B. proton. 
C. neutron. 		D. neutron và electron.
Câu 2. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây được viết đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3.  Cho các nguyên tử: , , . Phát biểu nào sau đây đúng?
A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
B. X, Y, Z là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
C. Z và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
D. Z và X là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron lần lượt chiếm các mức năng lượng
A. lần lượt từ cao đến thấp.	B. lần lượt từ thấp đến cao.
C. bất kì.		D. từ mức thứ hai trở đi.
Câu 5.  Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong một nguyên tử thì số neutron luôn bằng số electron.
B. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron.
D. Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau.
Câu 6. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A. 3 và 3.	B. 4 và 3.	C. 3 và 4.	D. 4 và 4.
Câu 7. Trong một chu kì, theo chiều từ trái sang phải, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 8.  Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
A. F, O, Li, Na.	B. F, Na, O, Li.	C. F, Li, O, Na.      D. Li, Na, O, F.
Câu 9. là nguyên tố nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là
A. XO. 	B. XO2.	C. X2O.	D. X2O3.
Câu 10. Sắp xếp các oxide Cl2O7, Br2O7 và I2O7 theo chiều tăng dần tính acid
A. Cl2O7 < Br2O7 < I2O7.		B. Cl2O7 < I2O7 < Br2O7.
C. I2O7 < Br2O7 < Cl2O7.		D. Br2O7 < I2O7 < Cl2O7.
Câu 11. Chromium được sử dụng nhiều trong luyện kim để chế tạo hợp kim chống ăn mòn và đánh bóng bề mặt. Nguyên tử chromium có cấu hình electron viét gọn là [Ar]3d54s1. Vị trí của chromium trong bảng tuần hoàn là 
A. ô số 17, chu kì 4, nhóm IA. 	B. ô số 24, chu kì 4, nhóm VIB. 
C. ô số 24, chu kì 3, nhóm VB.	D. ô số 27, chu kì 4, nhóm IB. 
Câu 12. Các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: [He]2s22p5; [Ar]3d104s24p5; [Ne]3s23p5. Dãy gồm các nguyên tố xếp theo thứ tự tăng dần tính phi kim là
A. X, Y, Z.	B. Y, Z, X.	C. X, Z, Y.	D. Y, Z, X.
Phần II-Trắc nghiệm đúng sai ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tố aluminium (nhôm) là 1s22s22p63s23p1. 
a) Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 electron.
b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nhôm là 12.
c) Số electron lớp ngoài cùng của nhôm là 1. 
d) Nhôm là nguyên tố kim loại.
Câu 2. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố.
a) Trong một chu kì, từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử phụ thuộc vào lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng làm cho bán kính nguyên tử giảm.
Câu 3. Cho các nguyên tố X, Y, Z với số hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. 
a) Các nguyên tố này đều là các kim loại mạnh nhất trong chu kì.
b) Các nguyên tố này không thuộc cùng một chu kì.
c) Thứ tự tăng dần tính base là: X(OH)2, Y(OH)2, Z(OH)2.
d) Thứ tự tăng dần độ âm điện là: Z, Y, X.
Phần III-Trả lời ngắn ( từ câu 1 đến câu 4 )
Câu 1. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số neutron như sau: X: 20 proton và 20 neutron. Y: 18 proton và 22 neutron. Z: 20 proton và 22 neutron. Có bao nhiêu nguyên tử trong các nguyên tử trên thuộc cùng một nguyên tố?
Câu 2. Số phân lớp bão hoà trong các phân lớp: 1s2, 2s2, 2p3, 3d10, 3p4 là bao nhiêu?
Câu 3. Cho các nguyên tố: (1) Li, (2) F, (3) O, (4) Be, (5) C, (6) N. Hãy sắp xếp các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn nguyên tố boron (B) thành bộ số theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Điện tích của proton và electron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
(2) Có những nguyên tử không chứa neutron nào.
(3) Một số nguyên tử không có bất kì proton nào
(4) Điện tích của proton và neutron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
(5) Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron.
(6) Khối lượng của proton và neutron xấp xỉ bằng nhau và lớn hơn nhiều khối lượng của electron.
Hãy sắp xếp các phát biểu không đúng trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Phần IV-Tự luận ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e bằng 58, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Số khối của X bằng bao nhiêu?
Câu 2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là 35,48. Biết X có hai đồng vị trong đó đồng vị 35X chiếm 75,77% số nguyên tử. Số khối của đồng vị còn lại bằng bao nhiêu?
[bookmark: _Hlk183113468]Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hydrogen, X chiếm 94,12% khối lượng. Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxide cao nhất ? 

------------Hết------------
ĐÁP ÁN ĐỀ 4
Phần I-Trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( từ câu 1 đến câu 12 )
Câu 1. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 
A. electron. 		B. proton. 
C. neutron. 		D. neutron và electron.
Câu 2. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây được viết đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3.  Cho các nguyên tử: , , . Phát biểu nào sau đây đúng?
A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
B. X, Y, Z là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
C. Z và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
D. Z và X là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron lần lượt chiếm các mức năng lượng
A. lần lượt từ cao đến thấp.	B. lần lượt từ thấp đến cao.
C. bất kì.		D. từ mức thứ hai trở đi.
Câu 5.  Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong một nguyên tử thì số neutron luôn bằng số electron.
B. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron.
D. Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau.
Câu 6. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A. 3 và 3.	B. 4 và 3.	C. 3 và 4.	D. 4 và 4.
Câu 7. Trong một chu kì, theo chiều từ trái sang phải, bán kính nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 8.  Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
A. F, O, Li, Na.	B. F, Na, O, Li.	C. F, Li, O, Na.      D. Li, Na, O, F.
Câu 9. là nguyên tố nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là
A. XO. 	B. XO2.	C. X2O.	D. X2O3.
Câu 10. Sắp xếp các oxide Cl2O7, Br2O7 và I2O7 theo chiều tăng dần tính acid
A. Cl2O7 < Br2O7 < I2O7.		B. Cl2O7 < I2O7 < Br2O7.
C. I2O7 < Br2O7 < Cl2O7.		D. Br2O7 < I2O7 < Cl2O7.
Câu 11. Chromium được sử dụng nhiều trong luyện kim để chế tạo hợp kim chống ăn mòn và đánh bóng bề mặt. Nguyên tử chromium có cấu hình electron viét gọn là [Ar]3d54s1. Vị trí của chromium trong bảng tuần hoàn là 
A. ô số 17, chu kì 4, nhóm IA. 	B. ô số 24, chu kì 4, nhóm VIB. 
C. ô số 24, chu kì 3, nhóm VB.	D. ô số 27, chu kì 4, nhóm IB. 
Câu 12. Các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: [He]2s22p5; [Ar]3d104s24p5; [Ne]3s23p5. Dãy gồm các nguyên tố xếp theo thứ tự tăng dần tính phi kim là
A. X, Y, Z.	B. Y, Z, X.	C. X, Z, Y.	D. Y, Z, X.
Phần II-Trắc nghiệm đúng sai ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tố aluminium (nhôm) là 1s22s22p63s23p1. 
a) Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 electron.
b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nhôm là 12.
c) Số electron lớp ngoài cùng của nhôm là 1. 
d) Nhôm là nguyên tố kim loại.
Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Sai vì số hiệu nguyên tử của nhôm là 13.
c) Sai vì nhôm có 3 electron lớp ngoài cùng.
d) Đúng
Câu 2. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố.
a) Trong một chu kì, từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
b) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
c) Bán kính nguyên tử phụ thuộc vào lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng làm cho bán kính nguyên tử giảm.
Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Sai vì trong một nhóm A từ trên xuống dưới thì bán kính nguyên tử tăng dần.
c) Đúng.
d) Sai vì số lớp electron tăng làm bán kính nguyên tử tăng.
Câu 3. Cho các nguyên tố X, Y, Z với số hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. 
a) Các nguyên tố này đều là các kim loại mạnh nhất trong chu kì.
b) Các nguyên tố này không thuộc cùng một chu kì.
c) Thứ tự tăng dần tính base là: X(OH)2, Y(OH)2, Z(OH)2.
d) Thứ tự tăng dần độ âm điện là: Z, Y, X.
Hướng dẫn giải

X (Z = 4): [He]2s2: ô số 4, chu kì 2, nhóm IIA  Be.

Y (Z = 12): [Ne]3s2: ô số 12, chù kì 3, nhóm IIA  Mg.

Z (Z = 12): [Ar]4s2: ô số 20, chu kì 4, nhóm IIA  Ca
a) Sai vì X, Y, Z đều là các kim loại kiềm thổ (thuộc nhóm IIA) tính kim loại yếu hơn kim loại kiềm thổ (thuộc nhóm IA).
b) Đúng.
c) Đúng vì trong cùng nhóm A thì tính base của hydroxide tăng dần khi hiệu độ âm điện tăng.
d) Đúng vì trong cùng nhóm A thì độ âm điện giảm khi số hiệu nguyên tử tăng.
Phần III-Trả lời ngắn ( từ câu 1 đến câu 4 )
Câu 1. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số neutron như sau: X: 20 proton và 20 neutron. Y: 18 proton và 22 neutron. Z: 20 proton và 22 neutron. Có bao nhiêu nguyên tử trong các nguyên tử trên thuộc cùng một nguyên tố?
Hướng dẫn giải
Đáp số 2. X và Z cùng có 20 proton nên là đồng vị của cùng một nguyên tố.
Câu 2. Số phân lớp bão hoà trong các phân lớp: 1s2, 2s2, 2p3, 3d10, 3p4 là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Đáp số 3. Bao gồm: 1s2, 2s2, 3d10.
Câu 3. Cho các nguyên tố: (1) Li, (2) F, (3) O, (4) Be, (5) C, (6) N. Hãy sắp xếp các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn nguyên tố boron (B) thành bộ số theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Hướng dẫn giải
Đáp số 2356. 
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Điện tích của proton và electron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
(2) Có những nguyên tử không chứa neutron nào.
(3) Một số nguyên tử không có bất kì proton nào
(4) Điện tích của proton và neutron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
(5) Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron.
(6) Khối lượng của proton và neutron xấp xỉ bằng nhau và lớn hơn nhiều khối lượng của electron.
Hãy sắp xếp các phát biểu không đúng trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Hướng dẫn giải
Đáp số 34. 
(3) Sai vì proton là hạt đặc trưng cho nguyên tử, nguyên tố nên bất cứ nguyên tử nào cũng phải có proton.
(4) Sai vì neutron không mang điện.

Phần IV-Tự luận ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e bằng 58, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Số khối của X bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

 
Câu 2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là 35,48. Biết X có hai đồng vị trong đó đồng vị 35X chiếm 75,77% số nguyên tử. Số khối của đồng vị còn lại bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Phần trăm số nguyên tử của đồng vị còn lại là 100 – 75,77 = 24,23%.


Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hydrogen, X chiếm 94,12% khối lượng. Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxide cao nhất ?
Hướng dẫn giải
X có cấu hình e lớp ngoài cùng ns2np4 ⇒ X thuộc nhom VIA ⇒ RH2, RO3





	
	

	








ĐỀ 5
	


Phần I-Trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( từ câu 1 đến câu 12 )
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron

Câu 2. Số hạt electron của nguyên tử có kí kiệu là
A. 8. 	B. 6. 	C. 10. 	D. 14.

Câu 3. Thông tin nào sau đây không đúng về ?
A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82.	B. Số proton và neutron là 82.
C. Số neutron là 124.				      D. Số khối là 206.
Câu 4. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào
A. nguyên tử khối tăng dần.	B. điện tích hạt nhân tăng dần.
C. số khối tăng dần.				      D. mức năng lượng electron
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lớp M có 9 phân lớp. 	
B. Lớp L có 4 orbital. 
C. Phân lớp p có 3 orbital. 	
D. Năng lượng electron trên lớp K là thấp nhất.
Câu 6. Nguyên tố có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1 thuộc chu kì
A. 15.	B. 4.	C. 19.	D. 1.
Câu 7. Trong một nhóm, từ trên xuống dưới thì điện tích hạt nhân
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.					      D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 8. Cho các nguyên tố sau: Li, Na, K, Ca. Nguyên tử của nguyên tố có bán kính bé nhất là
A. Li.	B. Na.	C. K.	D. Cs.
Câu 9. Công thức oxide cao nhất của nguyên tố R (Z = 17) là
A. R2O.	B. R2O3.	C. R2O5.	D. R2O7.
Câu 10. Cho cac oxide sau: Na2O, Al2O3, SiO2. Thứ tự giảm dần tính base là
A. Na2O > Al2O3 >MgO > SiO2.	B. Al2O3 > SiO2 >MgO > Na2O.
C. Na2O > MgO > Al2O3 > SiO2.	D. MgO > Na2O > Al2O3 >SiO2.
Câu 11. Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 
A. 1s²2s²2p6. 	B. 1s²2s²2p3s²3p¹. 	C. 1s²2s²2p3s³.    D. 1s²2s²2p63s².
Câu 12. Nguyên tố X thuộc nhóm IA, còn nguyên tố Z thuộc nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố X, Z lần lượt là
A. ns1 và ns2np5.	B. ns1 và ns2np7.	C. ns1 và ns2np3.     D. ns2 và ns2np5.
Phần II-Trắc nghiệm đúng sai ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1.  Xét các phát biểu về electron trong lớp và phân lớp electron.
a) Electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
b) Electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.
c) Electron ở các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.
d) Electron ở lớp bên ngoài có năng lượng thấp hơn electron ở lớp bên trong. 
Câu 2. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi độ âm điện.
a) Độ âm điện của nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng đẩy electron của nguyên tử một nguyên tố khi tạo thành liên kết hóa học.
b) Khi tham gia liên kết hóa học, nguyên tử có độ âm điện nhỏ dễ nhường electron, nguyên tử có độ âm điện lớn dễ nhận electron.
c) Trong một chu kì, từ trái sang phải số electron lớp ngoài cùng tăng, điện tích hạt nhân tăng thì lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng nên độ âm điện tăng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm nên độ âm điện giảm.
Câu 3. Silicon (Si) được dùng trong công nghệ sản xuất chip máy tính hiện đại. Aluminium (Al) được dùng để làm vỏ phủ vệ tinh nhân tạo hay khí cầu nhằm tăng nhiệt độ nhờ có tính hấp thụ bức xạ điện từ Mặt Trời khá tốt. Phosphorus (P) là một khoáng chất thiết yếu đối với sự phát triển của xương và răng.
a) Cả ba nguyên tố Al, Si, P đều là nguyên tố p. 
b) Có 2 nguyên tố thuộc chu kì ba và 1 nguyên tố thuộc chu kì 2.
c) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự: Al, Si, P.
d) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: Al, Si, P.
Phần III-Trả lời ngắn ( từ câu 1 đến câu 4 )





Câu 1. Carbon có hai đồng vị bền ( và ); oxygen có ba đồng vị (,  và ), số loại phân tử CO có thể được tạo thành là bao nhiêu?
Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là bao nhiêu?
Câu 3. Cho các nguyên tố: (1) Mg, (2) Si, (3) Cl, (4) Al, (5) Na, (6) S. Hãy sắp xếp các nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn hơn phosphorus (P) thành bộ số theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong nguyên tử, hạt không mang điện là hạt electron.
(2) Lớp vỏ của tất cả các nguyên tử đều chứa electron.
(3) Tất cả các nguyên tử đều trung hòa về điện
(4) Trong nguyên tử, hạt mang điện là neutron và electron.
(5) Khối lượng của hạt proton gấp hạt electron khoảng 1818 lần.
Hãy sắp xếp các phát biểu sai trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Phần IV-Tự Luận ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p, n, e là 116, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Số khối của X bằng bao nhiêu?



Câu 2. Nguyên tố boron (B) có nguyên tử khối trung bình là 10,81. Trong tự nhiên, boron có hai đồng vị là  và . Tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị ?
Câu 3. Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxide cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Xác định kim loại M ?
					
------------Hết------------
ĐÁP ÁN ĐỀ 5
Phần I-Trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( từ câu 1 đến câu 12 )
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron

Câu 2. Số hạt electron của nguyên tử có kí kiệu là
A. 8. 	B. 6. 	C. 10. 	D. 14.

Câu 3. Thông tin nào sau đây không đúng về ?
A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82.	B. Số proton và neutron là 82.
C. Số neutron là 124.				      D. Số khối là 206.
Câu 4. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào
A. nguyên tử khối tăng dần.	B. điện tích hạt nhân tăng dần.
C. số khối tăng dần.				      D. mức năng lượng electron
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lớp M có 9 phân lớp. 	
B. Lớp L có 4 orbital. 
C. Phân lớp p có 3 orbital. 	
D. Năng lượng electron trên lớp K là thấp nhất.
Câu 6. Nguyên tố có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1 thuộc chu kì
A. 15.	B. 4.	C. 19.	D. 1.
Câu 7. Trong một nhóm, từ trên xuống dưới thì điện tích hạt nhân
A. tăng dần.		B. giảm dần.
C. không thay đổi.					      D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 8. Cho các nguyên tố sau: Li, Na, K, Ca. Nguyên tử của nguyên tố có bán kính bé nhất là
A. Li.	B. Na.	C. K.	D. Cs.
Câu 9. Công thức oxide cao nhất của nguyên tố R (Z = 17) là
A. R2O.	B. R2O3.	C. R2O5.	D. R2O7.
Câu 10. Cho cac oxide sau: Na2O, Al2O3, SiO2. Thứ tự giảm dần tính base là
A. Na2O > Al2O3 >MgO > SiO2.	B. Al2O3 > SiO2 >MgO > Na2O.
C. Na2O > MgO > Al2O3 > SiO2.	D. MgO > Na2O > Al2O3 >SiO2.
Câu 11. Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 
A. 1s²2s²2p6. 	B. 1s²2s²2p3s²3p¹. 	C. 1s²2s²2p3s³.    D. 1s²2s²2p63s².
Câu 12. Nguyên tố X thuộc nhóm IA, còn nguyên tố Z thuộc nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố X, Z lần lượt là
A. ns1 và ns2np5.	B. ns1 và ns2np7.	C. ns1 và ns2np3.     D. ns2 và ns2np5.
Phần II-Trắc nghiệm đúng sai ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1.  Xét các phát biểu về electron trong lớp và phân lớp electron.
a) Electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
b) Electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.
c) Electron ở các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.
d) Electron ở lớp bên ngoài có năng lượng thấp hơn electron ở lớp bên trong. 
Hướng dẫn giải
a) Sai vì cùng một lớp thì electron có năng lượng gần bằng nhau.
b) Đúng.
c) Sai vì các electron ở các lớp khác nhau có năng lượng khác nhau: Năng lượng (1s < 2s < 3s).
d) Sai vì các electron ở lớp bên ngoài có năng lượng cao hơn ở bên trong.
Câu 2. Cho các phát biểu về xu hướng biến đổi độ âm điện.
a) Độ âm điện của nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng đẩy electron của nguyên tử một nguyên tố khi tạo thành liên kết hóa học.
b) Khi tham gia liên kết hóa học, nguyên tử có độ âm điện nhỏ dễ nhường electron, nguyên tử có độ âm điện lớn dễ nhận electron.
c) Trong một chu kì, từ trái sang phải số electron lớp ngoài cùng tăng, điện tích hạt nhân tăng thì lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng nên độ âm điện tăng.
d) Trong một nhóm A, từ trên xuống dưới số lớp electron tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm nên độ âm điện giảm.
Hướng dẫn giải
a) Sai vì độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử khi hình thành liên kết hóa học.
b) Đúng.
c) Đúng.
d) Đúng.
Câu 3. Silicon (Si) được dùng trong công nghệ sản xuất chip máy tính hiện đại. Aluminium (Al) được dùng để làm vỏ phủ vệ tinh nhân tạo hay khí cầu nhằm tăng nhiệt độ nhờ có tính hấp thụ bức xạ điện từ Mặt Trời khá tốt. Phosphorus (P) là một khoáng chất thiết yếu đối với sự phát triển của xương và răng.
a) Cả ba nguyên tố Al, Si, P đều là nguyên tố p. 
b) Có 2 nguyên tố thuộc chu kì ba và 1 nguyên tố thuộc chu kì 2.
c) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự: Al, Si, P.
d) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: Al, Si, P.
Phần III-Trả lời ngắn ( từ câu 1 đến câu 4 )





Câu 1. Carbon có hai đồng vị bền ( và ); oxygen có ba đồng vị (,  và ), số loại phân tử CO có thể được tạo thành là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Đáp số 6. Bao gồm: 
Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Đáp số 10. K: 1s22s22p63s23p64s1: 
Câu 3. Cho các nguyên tố: (1) Mg, (2) Si, (3) Cl, (4) Al, (5) Na, (6) S. Hãy sắp xếp các nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn hơn phosphorus (P) thành bộ số theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Hướng dẫn giải
Đáp số 1245. 
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong nguyên tử, hạt không mang điện là hạt electron.
(2) Lớp vỏ của tất cả các nguyên tử đều chứa electron.
(3) Tất cả các nguyên tử đều trung hòa về điện
(4) Trong nguyên tử, hạt mang điện là neutron và electron.
(5) Khối lượng của hạt proton gấp hạt electron khoảng 1818 lần.
Hãy sắp xếp các phát biểu sai trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Hướng dẫn giải
Đáp số 14. 
(1) Sai vì hạt không mang điện là hạt neutron. 
(4) Sai vì trong nguyên tử hạt mang điện là hạt proton và hạt electron.

Phần IV-Tự Luận ( từ câu 1 đến câu 3 )
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p, n, e là 116, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Số khối của X bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

			




Câu 2. Nguyên tố boron (B) có nguyên tử khối trung bình là 10,81. Trong tự nhiên, boron có hai đồng vị là  và . Tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị ?
Hướng dẫn giải
Gọi phần trăm tổng số nguyên tử của 10B là x% thì của 11B là 100 – x (%).

Ta có : 
Câu 3. Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxide cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Xác định kim loại M ?
Hướng dẫn giải
YO3 ⇒ Y có hóa trị VI trong oxide cao nhất ⇒ Y thuộc nhóm VIA, chu kì 3 ⇒ Y là S.










ĐỀ 6: GV ra đề Cô Nghĩa
PHẦN I: (3đ) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu) chỉ chọn 1 đáp án 
Câu 1. Nguyên tử chứa những hạt mang điện là
A. proton và α.		B. proton và neutron.
C. proton và electron.		D. electron và neutron
Câu 2. Phổ khối lượng của zirconium được biểu diễn như hình sau đây (điện tích z của các ion đồng vị zirconium đều bằng +1).
[image: ]
Số lượng đồng vị bền và nguyên tử khối trung bình của zirconium là:
A. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,60.
B. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,32.
C. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,18.
     D. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,00.

Câu 3: Cho các phát biểu về nguyên tử :
(1) X có tổng các hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20.
(2) X có số hạt neutron nhiều hơn proton là 4.
(3) X có 4 lớp electron.
(4) Cấu hình electron của X là [Ar]3d44s2
(5) X là kim loại.
Số phát biểu đúng là 
A. 3 	B. 2 	C. 4 	D. 1
Câu 4. Hình dưới biểu diễn hình dạng orbital nguyên tử (AO) nào sau đây?
[image: ]	A. s.		B. px.	C. py.	D. pz.
Câu 5.  Nguyên tử của nguyên tố phosphorus (Z = 15) có số electron độc thân là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 6 : Các muối của nguyên tố chromium được dùng trong ngành thuộc da, làm phụ gia cho xăng, chất nhuộm màu xanh lục hay màu hồng ngọc cho đồ gồm, trang thiết bị trong dàn khoan, thuốc nhuộm, sơn và chất vệ sinh cho đồ dùng thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm. Nguyên tử nguyên tố Cr có cấu hình 1s22s22p63s23p63d54s1. Vị trí của nguyên tố Cr trong bảng tuần hoàn:
	A. ô 24, chu kì 3, nhóm IA.	B. ô 24, chu kì 4, nhóm VIB. 
	C. ô 24, chu kì 4, nhóm VIA.	D. ô 24, chu kì 4, nhóm IB.
Câu 7. Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố
A. giảm dần.		B. tăng dần.
C. không thay đổi.		D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 8. Cho X, Y, Z, T là các nguyên tố khác nhau trong số bốn nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K và các tính chất được ghi trong bảng sau:
	Nguyên tố
	X
	Y
	Z
	T

	Bán kính nguyên tử (nm)
	0,125
	0,203
	0,136
	0,157


	Nhận xét nào sau đây đúng:
	A. X là Na, Z là Al.		B. Z là Al, T là Mg.	
	C. X là Na, Y là K.		D. Y là K, T là Na.
Câu 9. Dãy gồm các chất có tính base tăng dần là
A. Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.	B. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.
C. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.	D. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2. 
Câu 10: Nguyên tử R có số hiệu nguyên tử là 35. Oxide cao nhất của R là:
	A. RO3.	B. R2O.	C. RO2.	D. R2O7.
Câu 11: X, Y, Z và T đều là các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ trong bảng tuần hoàn. Vị trí tương đối của chúng trong bảng tuần hoàn được thể hiện như hình dưới đây:
	X
	Y
	

	
	Z
	T


Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là
(a) Bán kính nguyên tử: T > Z > Y > X.
(b) Tính phi kim của nguyên tố Y lớn hơn nguyên tố Z.
(c) Hydroxide tương tứng của T có tính acid mạnh hơn hydroxide tương tứng của Z.
(d) Độ âm điện của nguyên tố X lớn hơn nguyên tố Y.
(e) Y và Z thuộc cùng một nhóm.
	A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.
Câu 12 : Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hydrogen có công thức RH3, được sử dụng để trung hoà các thành phần acid của dầu thô, bảo vệ thiết bị không bị ăn mòn trong ngành công nghiệp dầu khí. Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng trong oxide cao nhất. Xác định tên nguyên tố.
A. Sulfur.          B. Carbon.           C. Nitrogen.	D. Phosphorus.
PHẦN II: (3đ) . Trắc nghiệm đúng sai. 3 câu
Câu 1. [image: ]Sulfur (S) là chất rắn, xốp, màu vàng hơi nhạt ở điều kiện thường. Sulfur và hợp chất của nó được sử dụng trong acquy, bột giặt, thuốc diệt nấm; do dễ cháy nên S còn được dùng để sản xuất các loại diêm, thuốc súng, pháo hoa,…Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố S nằm ở chu kì 3, nhóm VIA. 
a. Nguyên tử của nguyên tố S có 6 lớp electron.
b. S có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng.
c. S là nguyên tố phi kim.
d. Cấu hình electron nguyên tử của S là 1s22s22p63s23p4.
Câu 2. Cho các nguyên tố (đều thuộc nhóm VIIA): F, Br, I, Cl.
a) Độ âm điện giảm dần theo thứ tự: F, Cl, Br, I.
b) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: F, Cl, Br, I.
c) Nguyên tử của nguyên tố F có lực hút giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng lớn nhất.
d) Nguyên tử của nguyên tố I dễ nhường electron nhất.
[bookmark: _Hlk184216093]Câu 3: Cho các nguyên tố X, Y, Z với số hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. 
a. Z thuộc nhóm IA.
b. Các nguyên tố này thuộc cùng một nhóm A
c. Thứ tự tăng dần tính base là: X(OH)2, Y(OH)2, Z(OH)2.
d. Y có bán kính nguyên tử lớn nhất.
PHẦN III: (1đ) trắc nghiệm trả lời ngắn . Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1: Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị bền: [image: ] chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là [image: ]. Thành phần % theo khối lượng của [image: ] trong HClO4 là bao nhiêu?
Câu 2. Lớp L có số phân lớp electron bằng bao nhiêu?
Câu 3. Cho các nguyên tố: (1) F, (2) Br, (3) I, (4) S. Hãy sắp xếp các nguyên tố có tính phi kim yếu hơn nguyên tố chlorine (Cl) thành bộ số theo số thứ tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Điện tích của proton và electron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
(2) Có những nguyên tử không chứa neutron nào.
(3) Một số nguyên tử không có bất kì proton nào
(4) Điện tích của proton và neutron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
(5) Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron.
(6) Khối lượng của proton và neutron xấp xỉ bằng nhau và lớn hơn nhiều khối lượng của electron.
Số phát biểu không đúng trong các phát biểu trên là bao nhiêu?
PHẦN IV: (3đ) Phần tự luận:
[image: ]Câu 1. X là nguyên tố hóa học có trong thành phần của chất có tác dụng oxi hóa và sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tẩy trắng trong lĩnh vực thủy sản, dệt nhuộm, xử lí nước cấp, nước thải, nước bể bơi. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt cơ bản bằng 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Xác định thành phần cấu tạo (số hạt mỗi loại) của nguyên tử X.
Câu 2. Nguyên tố sulfur (S) thuộc nhóm VIA, chu kì 3 trong bảng tuần hoàn, là một nguyên tố thiết yếu cho sự sống, sulfur được dùng rộng rãi trong thuốc súng, diêm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm…, sulfur được đánh giá là một trong các nguyên tố quan trọng nhất được sử dụng như là nguyên liệu công nghiệp.
(a) Viết cấu hình electron nguyên tử của sulfur và cho biết:
- Sulfur là kim loại hay phi kim.
- Công thức oxide cao nhất của sulfur.
- Công thức hợp chất khí của sulfur với hydrogen.
- Công thức hydroxide cao nhất của sulfur.
[bookmark: c13q][image: ]Câu 3. Trong thể dục thể thao, có một số vận động viên sử dụng các loại chất kích thích trong thi đấu, gọi là doping, dẫn đến thành tích đạt được của họ không thật so với năng lực vốn có. Một trong các loại doping thường gặp nhất là testosterone tổng hợp.



Tỉ lệ giữa hai đồng vị  (98,98%) và  (1,11%) là không đổi đối với testosterone tự nhiên trong cơ thể. Trong khi testosterone tổng hợp (tức doping) có phần trăm số nguyên tử đồng vị  ít hơn testosterone tự nhiên. Đây chính là mấu chốt của xét nghiệm CIR (Carbon Isotope Ratio - Tỉ lệ đồng vị carbon) - một xét nghiệm với mục đích xác định xem vận động viên có sử dụng doping hay không.


Giả sử, thực hiện phân tích CIR đối với một vận động viên thu được kết quả phần trăm số nguyên tử đồng vị là x và là y. Từ tỉ lệ đó, người ta tính được nguyên tử khối trung bình của carbon trong mẫu phân tích có giá trị là 12,0098. Với kết quả thu được, em có nghi ngờ vận động viên này sử dụng doping không? Vì sao?
ĐÁP ÁN ĐỀ 6:
PHẦN I:
	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	C


Phần II:
	câu
	1
	2
	3

	a
	S
	Đ
	S

	b
	S
	Đ
	Đ

	c
	Đ
	Đ
	đ

	d
	Đ
	Đ
	S


Phần III: 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	8,92
	2
	234
	2



PHẦN IV. Phần tự luận:
Câu 1:
Hướng dẫn giải


Câu 2:
Hướng dẫn giải

Cấu hình electron nguyên tử của sulfur: 
- Sulfur là phi kim vì có 6 electron lớp ngoài cùng.
- Công thức oxide cao nhất là SO3 có tính acid; hydroxide H2SO4 là acid mạnh.
- Công thức hợp chất khí với hydrogen là H2S.
Câu 3:
Hướng dẫn giải

Ta có: 


Do phần trăm số nguyên tử của  trong mẫu phân tích nhỏ hơn so với  tự nhiên nên có thể nghi ngờ vận động viên này đã sử dụng doping.


ĐỀ 7
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu) chỉ chọn 1 đáp án 
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron
Câu 2. Phổ khối, hay phổ khối lượng (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng đề xác định phân tử khối, nguyên từ khối của các chất và hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối của neon được biểu diễn như ở hình bên.Trục tung biểu thị hàm lượng phần trăm về số nguyên tử của từng đòng vị, trục hoành biểu thị tỉ số cùa nguyên tử khối (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích z của các ion đồng vị neon đều bằng +1).
[image: ]Nguyên tử khối trung bình của Neon là:
A. 20,23.	B. 20,19.
C. 20,20.	D. 20,92.







Câu 3: nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Copper là 63,5. Nguyên tố Cu trong tự nhiên gồm hai đồng vị là  và . Tỉ lệ phần trăm của đồng vị  trong  tự nhiên là:
	A. 25%	B. 50%	C. 75%	D. 90%
Câu 4. Orbital nguyên tử là
A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.
B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.
C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.
D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước năng lượng xác định.
Câu 5.  Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lớp M có 9 phân lớp. 	
B. Lớp L có 4 orbital. 
C. Phân lớp p có 3 orbital. 	
D. Năng lượng electron trên lớp K là thấp nhất.
Câu 6 :Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố iron: [Ar]3d64s2. Vị trí của nguyên tử Iron trong Bảng tuần hoàn là:
	A. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA.	C. ô 26, chu kì 4, nhóm IIA.
	B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.	D. ô 26, chu kì 4, nhóm IIB.
Câu 7. Trong các nhóm A, sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại lặp lại giống như chu kì trước (biến đổi tuần hoàn) là do
A. sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
B. sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
C. sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
D. sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
Câu 8.  Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:
A. N, Si, Mg, K.	B. K, Mg, Si, N.	
C. K, Mg, N, Si.	D. Mg, K, Si, N.
Câu 9. Xét 3 nguyên tố có cấu hình electron lần lượt: X: 1s22s22p63s1; Q: 1s22s22p63s2;  Z: 1s22s22p63s23p1. Tính base tăng dần của các hydroxide là
A. XOH < Q(OH)2< Z(OH)3	B. Z(OH)3 < XOH< Q(OH)2
C. Z(OH)3 < Q(OH)2 < XOH	D. XOH < Z(OH)3 < Q(OH)2
Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố R có hai lớp electron và nó tạo hợp chất khí với hydrogen có dạng RH2 . Công thức hợp chất oxide cao nhất của nguyên tố R là:
	A. R2O7.	B. R2O5.	C. RO3.	D. R2O.
Câu 11. Đại lượng nào sau đây trong nguyên tử của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử?
A. Số lớp electron.		B. Số lớp electron ở lớp ngoài cùng.
C. Nguyên tử khối.		D. Số electron trong nguyên tử.
Câu 12 : Nguyên tố A là thành phần thiết yếu cho mọi sự sống. D là nguyên tố rất quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp đồ gốm, men sứ, thuỷ tinh, vật liệu bán dẫn, vật liệu y tế.... Oxide ứng với hoá trị cao nhất của hai nguyên tố A và D đều có dạng RO2. Hợp chất khí với hydrogen của A chứa 25% hydrogen về khối lượng, còn hợp chất khí với hydrogen của D chứa 87,5% D về khối lượng. Nguyên tử khối các nguyên tố A và D lần lượt là .
A. 12 và 28                  B. 6 và 14                  C. 28 và 12           D. 32 và 31
PHẦN II . Trắc nghiệm đúng sai. 3 câu
[image: ]Câu 1. X là một trong những thành phần điều chế nước Javen tẩy trắng quần áo, sợi vải. Y là một khoáng chất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của hệ xương khớp. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p6. 
a) Cấu hình electron của X là [Ar]4s1.
b) Cấu hình electron của Y là [Ar]4s2.
c) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 1 electron độc thân.
d) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố Y có 2 electron độc thân.
Câu 2. Cho các nguyên tố: Mg, S, Cl, Ca, F.
a) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: F, S, Cl, Mg, Ca.
b) Độ âm điện tăng dần theo thứ tự: Ca, Mg, S, Cl, F.
c) Oxide có tính base mạnh nhất tạo thành từ các nguyên tố trên với oxygen là MgO.
d) Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là F.
Câu 3: Nguyên tố X tích luỹ trong tế bào thực vật nên rau và trái cây tươi là nguồn cung cấp tốt nguyên tố X cho cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra khẩu phần ăn chứa nhiều X có thể giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ. Nguyên tố Z được dùng để chế tạo dược phẩm, phẩm nhuộm và chất nhạy với ánh sáng. X thuộc loại nguyên tố s, nguyên tử X chỉ có 7 electron ở phân lớp s, nguyên tử Z chỉ có 17 electron ở  phân lớp p.
a. Cấu hình electron của X là [Ar]4s1.
b. Nguyên tử của nguyên tố Z có 6 electron hóa trị.
c. Hợp chất tạo thành từ X và Z là hợp chất ion và tan tốt trong nước, tạo thành dung dịch dẫn điện.
d. Nguyên tử Z có 35 proton.
PHẦN III: trắc nghiệm trả lời ngắn . Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1: Tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu?
Câu 2.  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là bao nhiêu?
Câu 3. Cho các nguyên tố: (1) Cs, (2) Li, (3) K, (4) Rb. Hãy sắp xếp các nguyên tố có tính kim loại mạnh hơn nguyên tố potassium (Na) thành bộ số theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong nguyên tử, hạt không mang điện là hạt electron.
(2) Lớp vỏ của tất cả các nguyên tử đều chứa electron.
(3) Tất cả các nguyên tử đều trung hòa về điện
(4) Trong nguyên tử, hạt mang điện là neutron và electron.
(5) Khối lượng của hạt proton gấp hạt electron khoảng 1818 lần.
Số phát biểu sai là bao nhiêu
PHẦN IV
[image: ]Câu 1. Aluminium (Al) được sử dụng làm vỏ lon nước giải khát. Nguyên tử của nguyên tố này có số hiệu là 13. 
(a) Cho biết vị trí của Al trong bảng tuần hoàn. 
(b) Hãy cho biết tính chất hóa học cơ bản của Al là gì? (là kim loại hay phi kim).
(c) Viết công thức oxide và hydroxide cao nhất của Ca.
Câu 2. Cho nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 46, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định số hạt proton, neutron, electron của nguyên tử
Câu 3:Khối lượng nguyên tử trung bình của bromine là 79,91. Bromine có 2 đồng vị, trong đó có đồng vị 79Br chiếm 54,5%. Tính khối lượng nguyên tử của đồng vị thứ hai ? 
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PHẦN IV. Phần tự luận:
Câu 1: Hướng dẫn giải
- Cấu hình electron: [Ne]3s23p1: Ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA 
- là kim loại.
- Công thức oxide cao nhất: Al2O3, công thức hydroxide cao nhất: Al(OH)3 có tính lưỡng tính.
Câu 2: Giải   
n=16
Câu 3: Giải Gọi khối lượng của đồng vị thứ hai là 
Thay số vào:

x​=81,0 
ĐỀ 8
Phần I.  Câu hỏi có đáp án nhiều lựa chọn (12 câu)
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
      A. neutron                        B. electron, neutron,proton   
     C. electron, proton            D. proton,neutron
Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. neutron,electron                                        B. electron,neutron,proton            
C. electron, proton                                         D. proton,neutron
[bookmark: c26q]Câu 3.Magnesium (Mg) là một trong những nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng của cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tim khỏe mạnh và lượng đường trong máu bình thường. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của magnesium được xác định theo phổ khối lượng như hình dưới đây (biết rằng điện tích z của các ion đồng vị của magnesium đều bằng +2): 
[image: A graph of chemical content

AI-generated content may be incorrect.]
Nguyên tử khối trung bình của magnesium là
A.24,32                          B.24,1                            C.24,225                          D.24,6
[bookmark: _Hlk209542438]Câu 4.Trong tự nhiên, nguyên tố copper (Cu ) có hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của copper (Cu ) là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 63Cu là
A. 27%.	B. 50%.	C. 54%.	D. 73%.
Câu 5. Orbital nguyên tử là 
A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.
B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.
C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.
D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước năng lượng xác định. 
Câu 6. Orbital s có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D.hình bầu dục.
Câu 7. Cho biết số thứ tự của Mg trong bảng tuần hoàn là 12. Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIA		B. chu kì 3, nhóm IIB.
C. chu kì 3, nhóm IIA		D. chu kì 2, nhóm IIA

Câu 8. Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện thường
A. giảm xuống.		B. tăng lên.
C. biến đổi không theo quy luật.	D. không thay đổi.
Câu 9. X là nguyên tố nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là
A. XO.	B. XO2.	C. X2O.	D. X2O3.
Câu 10. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của
A. điện tích hạt nhân nguyên tử.                                    B. khối lượng nguyên tử.
C. bán kính nguyên tử.                                                   D. số lớp electron.
Câu 11. Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất của X, hydroxide tương ứng và tính acid – base của chúng là
A. X2O3, X(OH)3, tính lưỡng tinh. 	     B. XO3, H2XO4, tính acid. 
C. XO2, H2XO3, tỉnh acid. 	                                            D. XO, X(OH)2, tỉnh base.
Câu 12. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14. Thứ tự tính phi kim tăng dần của các nguyên tố đó là
A. X < Z < Y.	     B. Z < X < Y.        	C. Z < Y < X.	     D. Y < X < Z.
 Phần II:Trắc nghiệm đúng – sai (3 câu )
Câu 1. Xét các phát biểu về electron trong lớp và phân lớp electron.
a) Electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
b) Electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.
c) Electron ở các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.
d) Electron ở lớp bên ngoài có năng lượng thấp hơn electron ở lớp bên trong. 
Câu 2. Xét các phát biểu lớp electron.
a) Số phân lớp electron có trong lớp N là 4. 	
b) Số phân lớp electron có trong lớp M là 4. 
c) Số orbital có trong lớp N là 9. 	
d) Số orbital có trong lớp M là 8. 
Câu 3.Cấu hình electron của nguyên tố aluminium (nhôm) là 1s22s22p63s23p1. 
a) Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 electron.
b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nhôm là 12.
c) Số electron lớp ngoài cùng của nhôm là 1. 
d) Nhôm là nguyên tố kim loại.

[bookmark: _Hlk211265616]Phần III:Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)
Câu 1. Lớp M có số orbital tối đa bằng là bao nhiêu?
Đáp số: 9

Câu 2. Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion  là bao nhiêu?
Đáp số 53.
Câu 3. Cho các phát biểu sau 
(1) Phân lớp d có tối đa 10 e
(2) Phân lớp đã điền số electron tối đa được gọi là phân lớp electron bão hòa. 
(3) Nguyên tử nguyên tố kim loại thường có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
(4) Nguyên tử nguyên tố khí hiếm thường có 5 hoặc 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng.
(5) Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
(6) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử trung hòa điện.
Hãy sắp xếp các phát biểu đúng trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Câu 4. Cho các phát biểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
(1) Số thứ tự của nhóm luôn luôn bằng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm đó.
(2) Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng càng lớn thì số thứ tự của nhóm càng lớn.
(3) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một hàng có cùng số lớp electron.
(4) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số electron hóa trị.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là bao nhiêu?
[bookmark: _Hlk211266485]Phần IV:Tự luận (3 câu )



Câu 1. Trong tự nhiên, argon có các đồng vị ,,,  chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của Ar.

Câu 2. Cho các nguyên tố sau: O (Z = 8), Fe (Z = 26)
(a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố trên,điền các các e vào orbital.
(b) Viết cấu hình electron của các ion N3- 
 Câu 3 Xác định số hạt p, n, e và kí hiệu của nguyên tử X trong các trường hợp sau:
 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 48; số hạt proton bằng số hạt neutron. 
[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN ĐỀ 8
Phần I.  Câu hỏi có đáp án nhiều lựa chọn (12 câu)
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
      A. neutron                        B. electron, neutron,proton   
     C. electron, proton            D. proton,neutron
Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. neutron,electron                                        B. electron,neutron,proton            
C. electron, proton                                         D. proton,neutron
Câu 3.Magnesium (Mg) là một trong những nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng của cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tim khỏe mạnh và lượng đường trong máu bình thường. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của magnesium được xác định theo phổ khối lượng như hình dưới đây (biết rằng điện tích z của các ion đồng vị của magnesium đều bằng +2): 
[image: A graph of chemical content

AI-generated content may be incorrect.]
Nguyên tử khối trung bình của magnesium là
A.24,32                          B.24,1                            C.24,225                          D.24,6
Câu 4.Trong tự nhiên, nguyên tố copper (Cu ) có hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của copper (Cu ) là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 63Cu là
A. 27%.	B. 50%.	C. 54%.	D. 73%.
Câu 5. Orbital nguyên tử là 
A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.
B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.
C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.
D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước năng lượng xác định. 
Câu 6. Orbital s có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D.hình bầu dục.
Câu 7. Cho biết số thứ tự của Mg trong bảng tuần hoàn là 12. Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIA		B. chu kì 3, nhóm IIB.
C. chu kì 3, nhóm IIA		D. chu kì 2, nhóm IIA

Câu 8. Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện thường
A. giảm xuống.		B. tăng lên.
C. biến đổi không theo quy luật.	D. không thay đổi.
Câu 9. X là nguyên tố nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là
A. XO.	B. XO2.	C. X2O.	D. X2O3.
Câu 10. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của
A. điện tích hạt nhân nguyên tử.                                    B. khối lượng nguyên tử.
C. bán kính nguyên tử.                                                   D. số lớp electron.
Câu 11. Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất của X, hydroxide tương ứng và tính acid – base của chúng là
A. X2O3, X(OH)3, tính lưỡng tinh. 	     B. XO3, H2XO4, tính acid. 
C. XO2, H2XO3, tỉnh acid. 	                                            D. XO, X(OH)2, tỉnh base.
Câu 12. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14. Thứ tự tính phi kim tăng dần của các nguyên tố đó là
A. X < Z < Y.	     B. Z < X < Y.        	C. Z < Y < X.	     D. Y < X < Z.
 Phần II:Trắc nghiệm đúng – sai (3 câu )
Câu 1. Xét các phát biểu về electron trong lớp và phân lớp electron.
a) Electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
b) Electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.
c) Electron ở các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.
d) Electron ở lớp bên ngoài có năng lượng thấp hơn electron ở lớp bên trong. 
Hướng dẫn giải
a) Sai vì cùng một lớp thì electron có năng lượng gần bằng nhau.
b) Đúng.
c) Sai vì các electron ở các lớp khác nhau có năng lượng khác nhau: Năng lượng (1s < 2s < 3s).
d) Sai vì các electron ở lớp bên ngoài có năng lượng cao hơn ở bên trong.
Câu 2. Xét các phát biểu lớp electron.
a) Số phân lớp electron có trong lớp N là 4. 	
b) Số phân lớp electron có trong lớp M là 4. 
c) Số orbital có trong lớp N là 9. 	
d) Số orbital có trong lớp M là 8. 
Hướng dẫn giải
a) Đúng vì lớp N là lớp 4 có 4 phân lớp.
b) Sai vì lớp M là lớp 3 có 3 phân lớp.
c) Sai vì số orbital trong lớp N (lớp 4) là 42 = 16.
d) Sai vì số orbital trong lớp M (lớp 3) là 32 = 9.
Câu 3.Cấu hình electron của nguyên tố aluminium (nhôm) là 1s22s22p63s23p1. 
a) Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 electron.
b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nhôm là 12.
c) Số electron lớp ngoài cùng của nhôm là 1. 
d) Nhôm là nguyên tố kim loại.
Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Sai vì số hiệu nguyên tử của nhôm là 13.
c) Sai vì nhôm có 3 electron lớp ngoài cùng.
d) Đúng  

Phần III:Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)
Câu 1. Lớp M có số orbital tối đa bằng là bao nhiêu?
Đáp số: 9

Câu 2. Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion  là bao nhiêu?
Đáp số 53.
Câu 3. Cho các phát biểu sau 
(1) Phân lớp d có tối đa 10 e
(2) Phân lớp đã điền số electron tối đa được gọi là phân lớp electron bão hòa. 
(3) Nguyên tử nguyên tố kim loại thường có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
(4) Nguyên tử nguyên tố khí hiếm thường có 5 hoặc 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng.
(5) Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
(6) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử trung hòa điện.
Hãy sắp xếp các phát biểu đúng trong các phát biểu trên theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 134, …)
Đáp số 1236. 
Câu 4. Cho các phát biểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
(1) Số thứ tự của nhóm luôn luôn bằng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm đó.
(2) Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng càng lớn thì số thứ tự của nhóm càng lớn.
(3) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một hàng có cùng số lớp electron.
(4) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số electron hóa trị.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là bao nhiêu?
Đáp số :2

Phần IV:Tự luận (3 câu )



Câu 1. Trong tự nhiên, argon có các đồng vị ,,,  chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của Ar.
Hướng dẫn giải



Câu 2. Cho các nguyên tố sau: O (Z = 8), Fe (Z = 26)
(a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố trên,điền các các e vào orbital.
(b) Viết cấu hình electron của các ion N3- 
 Câu 3 Xác định số hạt p, n, e và kí hiệu của nguyên tử X trong các trường hợp sau:
 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 48; số hạt proton bằng số hạt neutron.
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